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DANH SÁCH

Hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật nhiệm kỳ I năm 2017-2021
	Số TT
	Họ và tên
	Bút danh
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Số đt
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	I
	Phân hội văn học- Nghệ thuật

	01
	Nguyễn Minh Trí
	Minh Trí
	1978
	
	Đài truyền thanh huyện
	0976227838
	Phân hội trưởng

	02
	Võ Văn Bình
	
	1979
	
	Ban Tuyên giáo HU
	0918731072
	Chủ tịch hội

	03
	Hà Thanh Quan
	
	1695
	
	Ban Tuyên giáo HU
	0918528880
	

	04
	Trần Quang Thái
	
	1976
	
	Đảng ủy xã Vĩnh Điều 
	0918858578
	PCT hội

	05
	Đàm Thị Hải Yến
	Hải Yến
	
	1983
	Phòng Văn hóa TT
	01253399259
	Thư ký hội

	06
	Nguyễn Văn Tuất
	
	1981
	
	Tr. TH-THCS V. Phú B
	01669772623
	

	07
	Danh Thị Kim Sang
	
	
	1989
	Tr. Tiểu học Phú Lợi
	0983604837
	

	08
	Nguyễn Duy Phương
	
	1987
	
	Trạm khuyến nông
	0919522911
	

	09
	Nguyễn Văn Chí
	
	1981
	
	Trạm TT và BVTV
	0981000123
	

	10
	Đỗ Thị Thúy Giang
	
	
	1986
	Tr. THPT Th. Ngọc Hầu
	01295523168
	

	11
	Trương Thị Thoa
	
	
	1972
	//
	
	

	12
	Phạm Văn Hữu
	
	1984
	
	UBND xã Vĩnh Phú
	0972344294
	

	13
	Nguyễn Trung Kiên
	
	1990
	
	TT Y tế huyện
	01694996976
	

	14
	Võ Phong Vũ
	
	1983
	
	UBND xã Phú Lợi
	0932889744
	

	15
	Trương Thị Mỹ Tuyền
	
	
	1987
	Tr. THCS Phú Mỹ
	0917651783
	

	16
	Ng. Ngọc Hồng Phong
	
	1981
	
	Tòa án huyện
	0918688989
	

	17
	Ng. Hồ Thanh Trung
	
	1985
	
	UBND xã Tân Kh. Hòa
	0919145757
	

	18
	Lê Trung Chánh
	
	1968
	
	Tr. Mầm non Phú Lợi
	0988616028
	

	19
	Võ Thị Xuân
	
	
	1988
	Trường TH TKH
	0977130325
	

	20
	Trần Ngọc Bích
	
	
	1981
	Phòng Văn hóa TT
	0945188189
	

	II
	Phân hội Âm nhạc- Sân khấu biểu diễn

	01
	Võ Hồng Hết
	
	
	1966
	TT DS-KHHGĐ
	0917547769
	Phân hội trưởng

	02
	Thái Thị Hảo
	
	
	1984
	Tr. Mầm non Phú Lợi
	0908367345
	

	03
	Nguyễn Văn Tuất
	
	1981
	
	Tr. TH-THCS Vĩnh Phú B
	01669772623
	

	04
	Đặng Văn Hiền
	
	1983
	
	TR.THCS Vĩnh Phú
	0919208595
	


	05
	Nguyễn Thành Được
	
	1988
	
	TT DS-KHHGĐ
	01234565506
	

	06
	Thị Phượng Liên
	
	
	1985
	//
	
	

	07
	Đinh Thị Thu Cừ
	
	
	1981
	Tr. Tiểu học Phú Lợi
	0979465766
	

	08
	Đinh Công Bình
	
	1987
	
	Tr. THCS Tân K. Hòa
	0919972113
	

	09
	Trương Văn Việt
	
	1989
	
	//
	0973664322
	

	10
	Nguyễn Văn Chí
	
	1981
	
	Trạm TT và BVTV
	0981000123
	

	11
	Nguyễn Duy Phương
	
	1987
	
	Trạm khuyến nông
	0919522911
	

	12
	Đỗ Thị Thúy Giang
	
	
	1986
	THPT Thoại Ngọc Hầu
	01295523168
	

	13
	Lê Thị Út Huệ
	
	
	1982
	//
	0973412968
	

	14
	Lư Viết Ngôn
	
	
	1985
	UBND xã Phú Mỹ
	0963589058
	

	15
	Nguyễn Văn Điền
	
	1983
	
	Tr. TH- THCS Vĩnh Điều
	0987179297
	

	16
	Trần Thanh Bạch
	
	1987
	
	Hội nông dân x.Vĩnh Điều
	0123303080
	

	17
	Trương Văn Tú
	
	1989
	
	TT y tế huyện
	0987197527
	

	18
	Nguyễn Trung Kiên
	
	1990
	
	//
	01694296976
	

	19
	Lê Thị Kim Ngân
	
	
	1982
	Phòng Giáo dục &ĐT
	0946113514
	

	20
	Ng.Thị Huỳnh Hoa
	
	
	1989
	Trường  THCS TKH
	0989772965  
	

	III
	Phân hội nhiếp ảnh- Mỹ thuật



	01
	Ng. Ngọc Hồng Phong
	
	1981
	
	Tòa án huyện
	0918688989
	

	02
	Nguyễn Thành Được
	
	1988
	
	TT DS-KHHGĐ
	01234565506
	

	03
	Lư Viết Ngôn
	
	
	1985
	UBND xã Phú Mỹ
	0963589058
	

	04
	Trương Văn Tú
	
	1989
	
	TT y tế huyện
	0987197527
	

	05
	Danh Quân
	
	1983
	
	Trường TH Phú Mỹ
	01688685353
	

	06
	Lê Thị Út Huệ
	
	
	1982
	THPT Thoại Ngọc Hầu
	0973412968
	

	07
	Ng. Hồ Thanh Trung
	
	1985
	
	UBND xã Tân Kh. Hòa
	0919145757
	

	08
	Nguyễn Minh Trí
	Minh Trí
	1978
	
	Đài truyền thanh huyện
	0976227838
	

	09
	Lê Thị Kim Ngân
	
	
	1982
	Phòng Giáo dục &ĐT
	0946113514
	

	10
	Lê Trung Chánh
	
	1968
	
	Tr. Mầm non Phú Lợi
	0988616028
	


Ghi chú: Một hội viên có thể tham gia nhiều phân hội.
